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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Năng Thành 

Các Thẩm phán: Ông Phan Huy Cương và ông Vũ Quang Huy 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu Hương- Thư ký Toà án 

nhân dân thành phố Hà Nội 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia 

phiên tòa: Phạm Hải Xuân- Kiểm sát viên. 
 

Ngày 18 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố 

Hà Nội, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 329/2019/TLPT- HS 

ngày 14/5/2019 đối với bị cáo Phùng Viết CC ... do có kháng cáo của bị 

cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 22/2019/HS-ST ngày 21/3/2019 

của Toà án nhân dân huyện ..., thành phố Hà Nội.    
 

* Bị cáo kháng cáo: Phùng Viết C ....; sinh năm 19..., tại Hà Nội; 

nơi cư trú: ..., thành phố Hà Nội ; nghề nghiêp̣ : Lao động tư ̣do ; trình độ 

văn hóa: 10/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tôc̣: Kinh; tôn giáo: Không; con 

ông Phùng ...g và bà Nguyễn ...h; có vợ là Nguyễn Thị ...g (sinh năm ...) và 

01 con (sinh ngày ...); tiền án , tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 

28/11/2011, Công an huyêṇ ... xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử 

dụng vật liệu nổ (mức phạt là 6.000.000đồng); ngày 29/11/2011, Công an 

xã ... xử phaṭ vi phaṃ hành chính về hành vi sử duṇg  trái phép công cụ hỗ 

trơ ̣(mức phạt là 2.000.000đồng); ngày 19/01/2012, Chủ tịch UBND thành 

phố Hà Nội quyết định đưa vào cơ sở giáo dục Thanh Hà (Vĩnh Phúc); 

ngày 30/5/2012 (Bản án số 46/2012/HSST), Tòa án nhân dân thị xã Phúc 

Yên (Vĩnh Phúc) xử phạt 15 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (ra 

tù ngày 02/4/2013); tại ngoại, không bị tạm giữ, tạm giam ngày nào và bị 

cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
--------------------

 
Bản án số: 438/2019/HS - PT 

Ngày: 18- 6- 2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------------------------ 
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 * Ngoài ra, còn có bị cáo Phùng Viết T ...; người bị hại (anh Đỗ 

Viết BH) và người có quyền lợi liên quan đến vụ án (chị Nguyễn Thị LQ 

... và chị Nguyễn Thị H ...g): Không kháng cáo và không bị kháng cáo, 

kháng nghị; đều vắng mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

* Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, 

nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 
 

Sau khi cùng đi chơi tại Vĩnh Phúc, khoảng 00 giờ ngày 08/10/2018, 

Phùng Viết T ... điều khiển xe mô tô Honda Blade (BKS: 29Z1- ...) của T 

... chở Phùng Viết CC ... về xã .... Trên đường về, CC ... chỉ đường và T ... 

điều khiển xe đến nhà anh Đỗ Viết BH... để trộm cắp tài sản là các giò 

phong lan (trước đó, CC ... đi qua và nhìn thấy tại ban công tầng hai của 

nhà anh BH... treo nhiều giò hoa lan). T ... đứng dưới, cách khoảng 10m 

để cảnh giới. CC ... trèo qua cây vú sữa (trước cửa nhà) và lên ban công 

tầng hai của nhà anh BH..., lấy 01 giò hoa lan phi điệp và 01 lồng chim 

(bên trong có 01 con chim vành khuyên) rồi mang xuống theo đường cũ. T 

... chở CC ... và tài sản trộm cắp về nhà CC .... Ngày 09/10/2018, CC ... 

cho T ... lồng chim và con chim. Trong quá trình chăm sóc, T ... đã làm 

chết con chim; CC ... cũng đã làm chết giò hoa lan đã trộm cắp được.  
 

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 26/10/2018, Phùng Viết CC ...và Phùng 

Viết T ... tiếp tục trộm hoa lan của gia đình anh BH.... T ... điều khiển xe 

mô tô Honda Blade (BKS: 29Z1- ...) chở CC ... đến cách nhà anh BH ... 

khoảng 20m thì dừng xe và cảnh giới, CC ... trèo lên cây sấu (trước cửa 

nhà anh ...- sát nhà anh BH...), đi theo mái tôn và sang ban công tầng hai 

của nhà anh BH...; CC ... lấy được 01 giò lan hạc vỹ rồi trèo xuống theo 

cây vú sữa của nhà anh BH...; T ... đưa CC ... về và cất giấu tài sản vừa lấy 

được tại nhà CC ....  
 

CC ... và T ... lại tiếp tục đi xuống ... (xã ...) để trộm cắp hoa lan. T ... 

dừng xe gần nhà chị Nguyễn Thị LQ ... để CC ... xuống xe và đứng cảnh 

giới; T ... dựng xe tại gốc cây Thị, đứng trên yên xe và dùng tay giật các 

cây lan tai trâu gắn trên thân cây Thị. Sau đó, T ... điều khiển xe đón CC ... 

và đi về; thấy các cây lan bị đứt rễ và nghĩ là không sống được nên CC ... 

và T ... đã vứt bỏ các cây lan tai trâu trên đường về.  

Cơ quan điều tra thu giữ của Phùng Viết T ...: 01 lồng chim bằng 

kim loại (đế bằng nhựa đã qua sử dụng, chiều cao khoảng 57cm, đường 
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kính khoảng 22cm) và 01 chiếc xe máy Honda Blade màu đen (BKS: 29Z1- 

...); thu giữ của Phùng Viết C ....: 01 giò hoa lan hạc vĩ, giá thể là một đoạn 

gỗ dài 45 cm, đường kính 8,5cm, thân lan dài nhất là 01m. 

 

Thông báo Kết luận định giá số 148/TBKL- HĐĐG ngày 09/11/2018, 

Hội đồng định giá tài sản huyện ... kết luận (bút lục 89): 01 con chim vành 

khuyên, giá là 6.000.000đồng; 01 giò lan phi điệp, giá là 6.200.000đồng; 

01 lồng chim bằng kim loại màu trắng, giá là 80.000đồng. Tổng giá trị tài 

sản là 12.280.000đồng. 
 

Thông báo Kết luận định giá số 147/TBKL- HĐĐG ngày 09/11/2018, 

Hội đồng định giá tài sản huyện ... kết luận (bút lục 91): 01 giò lan hạc vĩ 

gồm nhiều nhánh lan ghép vào một khúc gỗ dài 45 cm, đường kính 8,5cm; 

trị giá là: 550.000đồng. 
 

Thông báo Kết luận định giá số 149/TBKL- HĐĐG ngày 09/11/2018, 

Hội đồng định giá tài sản huyện ... kết luận (bút lục 93): 01 cây lan tai 

trâu, chiều dài 50cm có giá 600.000đồng.  

04 cây lan hồ điệp, mỗi cây có chiều dài thân khoảng 30- 35cm. Do 

không có tài sản và hóa đơn mua bán nên không có cơ sở định giá. 

Chị Nguyễn Thị LQ ... khai bị mất trộm 01 giò lan tai trâu và 04 giò 

lan hồ điệp. Kết quả điều tra chỉ xác định CC ... và T ... trộm cắp 01 giò 

hoa lan tai trâu (trị giá 600.000đồng) nên chưa đến mức xử lý hình sự; 

ngày 08/01/2019, Công an huyện ... ra Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính đối với CC ... và T ... về hành vi Trộm cắp  tài sản, phạt tiền mỗi đối 

tượng là 1.500.000đồng (bút lục 29 và 47).  
 

Tại cơ quan điều tra, Phùng Viết CC ... và Phùng Viết T ... đều thành 

khẩn khai nhận hành vi phạm tội; Phùng Viết T ... đã bồi thường cho anh 

Đỗ Viết BH... là 5.000.000đồng; anh Tâm không có yêu cầu, đề nghị gì về 

dân sự. Ngày 20/3/2019, Phùng Viết CC... đa ̃trả laị cho T ... là 2.500.000 

đồng nên T... không có yêu cầu gì về dân sự đối với CC.... Ngày 

20/3/2019, C ... đa ̃bồi hoàn cho chị Nguyễn Thị LQ ... là 1.500.000đồng; 

chị LQ ... không có yêu cầu gì khác về dân sự. 
 

 * Tại bản án hình sự sơ thẩm số 22/2019/HS- ST ngày 21/3/2019, 

Toà án nhân dân huyện ..., thành phố Hà Nội đã quyết định: 

 Tuyên bố bị cáo Phùng Viết CC ...phạm tội Trộm cắp tài sản. Áp 

dụng khoản 1 Điều 173, các điểm b và s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; 
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xử phạt bị cáo Phùng Viết CC ...12 (mười hai) tháng tù, thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn xử phạt bị cáo Phùng Viết T ... 09 

tháng tù, cho hưởng án treo về tội Trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 173 

Bộ luật Hình sự; quyết định về xử lý vật chứng, án phí hình sự sơ thẩm và 

quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.  

Ngày 01/4/2019, bị cáo Phùng Viết CC ... có đơn kháng cáo với nội 

dung xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo. 
 

* Tại phiên tòa phúc thẩm, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận một 

phần kháng cáo và sửa bản án sơ thẩm: Xác định trị gía tài sản do Phùng 

Viết CC ... và đồng phạm đã chiếm đoạt là 12.280.000đồng; Áp dụng 

khoản 1 Điều 173, các điểm b và s khoản 1 Điều 51, Điều 58 Bộ luật Hình 

sự, xử phạt bị cáo Phùng Viết CC ... từ 08 tháng đến 09 tháng tù về tội 

Trộm cắp tài sản (thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án); Áp dụng 

khoản 1 Điều 173, các điểm b, i và s khoản 1 Điều 51, Điều 58 và Điều 65 

Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Phùng Viết T ... từ 06 tháng đến 07 tháng 

tù, cho hưởng án treo về tội Trộm cắp tài sản (thời hạn thử thách từ 12 

tháng đến 14 tháng); Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không bị 

kháng cáo, kháng nghị, đã có hiệu lực pháp luật nên không xem xét. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài  liệu trong hồ sơ vụ án 

đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 

 

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo Phùng Viết CC ...phù hợp các Điều 

331 và 333 Bộ luật Tố tụng hình sự về chủ thể và thời hạn kháng cáo nên 

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

 

[2] Lời khai của bị cáo Phùng Viết CC ...tại phiên tòa phúc thẩm phù 

hợp lời khai của bị cáo tại cấp sơ thẩm, lời khai của đồng phạm, lời khai 

của bị hại và người có quyền lợi liên quan đến vụ án, phù hợp vật chứng đã 

thu giữ, kết luận định giá tài sản và các tài liệu, chứng cứ khác được thu 
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thập hợp pháp trong hồ sơ vụ án- Đủ cơ sở kết luận: Khoảng 24 giờ ngày 

07/10/2018, Phùng Viết CC ... và đồng phạm là Phùng Viết T ... đã thực 

hiện hành vi trộm cắp 01 giò lan phi điệp và 01 lồng chim (bên trong có 01 

con chim vành khuyên) của anh Đỗ Viết BH, có trị giá tài sản là 

12.280.000đồng; vào hồi 22 giờ 30 phút ngày 26/10/2018, Phùng Viết CC 

...và đồng phạm là Phùng Viết T ... tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp 01 

giò lan hạc vĩ của anh Đỗ Viết BH trị giá là 550.000đồng; tổng trị giá tài 

sản chiếm đoạt của bị hại Đỗ Viết BH là 12.830.000đồng; hành vi của 

Phùng Viết CC ...đã phạm tội Trộm cắp tài sản; tội phạm và hình phạt 

được quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự; Bản án sơ thẩm đã 

quy kết bị cáo Phùng Viết CC ... theo tội danh và điều luật đã viện dẫn là 

có căn cứ, đúng pháp luật. 
 

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo Phùng Viết CC ...là nguy hiểm cho 

xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác và gây 

mất trật tự, trị an xã hội nên cần xử phạt nghiêm minh để giáo dục, cải tạo 

đối với bị cáo và phòng ngừa chung. 

 

[4] Bị cáo Phùng Viết CC ...không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự theo khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự; bị cáo đã nhiều lần bị xử lý 

hành chính, mặc dù đã hết thời hạn để được coi là chưa bị xử lý hành chính 

nhưng thể hiện là bị cáo có nhân thân xấu; bị cáo “thành khẩn khai báo” 

và “tích cực bồi thường thiệt hại” là các tình tiết theo các điểm b, s khoản 

1 Điều 51 Bộ luật Hình sự được Bản án sơ thẩm xem xét và áp dụng để 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Phùng Viết C .....  
 

[5] Bản án sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ của hành vi 

phạm tội, vai trò của bị cáo Phùng Viết CC ...trong đồng phạm, nhân thân 

và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo để áp dụng hình 

phạt tù có thời hạn và không cho bị cáo hưởng án treo là đúng pháp luật; vì 
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vậy, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo hưởng án 

treo của bị cáo Phùng Viết C ..... 

 

[6] Bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo Phùng Viết CC ...mức hình phạt 

12 tháng tù là có phần nghiêm khắc; bởi lẽ: Các bị cáo phạm tội trong đồng 

phạm giản đơn, trị giá tài sản chiếm đoạt không lớn và các bị cáo đã tích 

cực bồi thường thiệt hại; mặt khác, bị cáo Phùng Viết CC ...có hoàn kinh tế 

khó khăn, bản thân bị cáo là lao động chính và đang nuôi con nhỏ (sinh 

ngày ...) là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo khoản 2 

Điều 51 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm ghi nhận một 

phần quan điểm của Kiểm sát viên trình bày tại phiên tòa phúc thẩm, chấp 

nhận một phần kháng cáo, sửa Bản án sơ thẩm và giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo Phùng Viết C ...., đủ tác dụng để giáo dục, cải tạo đối với bị cáo và 

răn đe, phòng ngừa chung. 

 

[7] Các Quyết định của Bản án sơ thẩm đối với bị cáo Phùng Viết T 

..., về xử lý vật chứng và án phí sơ thẩm là đúng pháp luật nên không có 

căn cứ để Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo Phùng Viết T ...; các quyết định này đã có hiệu lực pháp luật, kể từ 

ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo quy định tại Điều 343 Bộ 

luật tố tụng hình sự. 

 

[8] Do Cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm nên bị cáo Phùng Viết CC 

...không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm theo điểm h khoản 2 Điều 23 

Nghị quyết về án phí, lệ phí Tòa án.        

 

[9] Vì các lẽ trên; 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ 

luật Tố tụng hình sự; 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 22/2019/HS- ST ngày 

21/3/2019 của Toà án nhân dân huyện ..., thành phố Hà Nội đối với bị cáo 

Phùng Viết C ....: 

- Áp dụng khoản 1 Điều 173, các điểm b và s khoản 1, khoản 2 

Điều 51, Điều 58 Bộ luật Hình sự;  

- Xử phạt bị cáo Phùng Viết CC ...10 (mười) tháng tù về tội Trộm 

cắp tài sản; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành. 

 

2. Bị cáo Phùng Viết CC ... không phải nộp án phí hình sự phúc 

thẩm. 

3. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm đối với bị cáo Phùng 

Viết T ..., về xử lý vật chứng và án phí hình sự sơ thẩm không có kháng 

cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

 

 

Nơi nhận: 

- VKSND thành phố Hà Nội; 

- VKSND huyện ...; 

- Công  an huyện ...; 

- TAND huyện ...; 

- Chi cục THADS huyện ...; 

- Bị cáo Phùng Viết C ....; 

- Lưu hồ sơ, VP. 

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

PHẠM NĂNG THÀNH 

 


